
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 

Họ và tên HS: ……………………………………. 

Lớp: ……………………………………………… 

B   ÔN T P – Phi u 4 

L P Ba 

B   ÔN T P TI N  V  T 

I- Bài tập về đọc hiểu 

BÁC RẤT THƯƠN  LO   V T 

Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khi. 

Thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà 

chúng lại quấn quýt nhau, không hề trêu chọc hay cắn nhau bao giờ. 

Mỗi lần chuyển nhà đến nơi ở mới, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi 

trên lưng con chó. Hễ chị đi chậm, khỉ cấu hại tai chó giật giật. Chó chạy nhanh thì khỉ 

gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc 

nga ngúc ngoắc. Ai trông thấy cũng phải cười. Con mèo đen có đốm trăng thì ngoao 

ngoao lững thững chạy theo.  

Riêng con khỉ thì rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây. Khi Bác 

ăn cơm, Bác mở dây và cho nó ăn. Bữa nọ, Bác vừa quay lưng ngó ra sân, nó bèn bốc 

trộm cơm của Bác và ngồi yên, giấu nắm cơm trong tay, vờ như không có chuyện gì 

xảy ra. Tôi nhìn thấy vội kêu lên: “Sao mày bốc cơm của Bác?”  

Con khỉ vội lom khom chạy đi, vừa chạy vừa quay lại nhìn như sợ Bác giận. 

Bác chỉ mỉm cười, nụ cười rất hiền lành. 

(Theo Diệp Minh Châu)  

* Lưu    C   em nh  đ   3-5 l n   ư   khi l m   i  ên dư i  

Chọ  ch  c i trước ý trả lời đú g: 

1. C c co  vật được B c  uôi có qua  hệ với  hau  hư th   ào ?  

a- Không ưa nhau   b- Rất ghét nhau   c- Quấn quýt nhau  

2  Chi  iế  n o  ho  hấy  on khỉ  ấ  nghị h?  

a- Hễ con chó đi chậm, nó cấu vào hai tai chó giật giật.  

b- Bác vừa quay lưng, nó bèn bốc cơm của Bác, giấu đi.  

c- Nó vừa chạy vừa quay lại nhìn Bác như sợ Bác giận.  

3  Chi  iế  n o  hể hiện  õ nhấ   ấm lòng  ộng lượng  ủa B  ?  

a- Bác dạy cho các con vật biết gắn bó với nhau.  

b- Bác mở dây cho con khỉ mỗi khi cho nó ăn cơm.  

c- Khi biết con khi bốc trộm cơm, Bác chỉ mỉm cười. 

4  Dòng n o  ư i đây           in nghiêng l      hi đ   điểm  ủa      on       ong 

  i? 

a- Con chó nhanh nhẹn, con mèo chậm chạp ; con khỉ nghịch ngợm.  



b- Con chó chạy trước ; con mèo đi sau ; con khỉ ngồi trên lưng con chó.  

c- Con chó nhanh nhẹn, con mèo ngoan ngoao ; con khỉ nghịch ngợm.  

II- Bài tập về Chí h tả, Luyệ  từ và câu: 

1  Chép lại      âu  ư i đây sau khi điền   o  hỗ   ống  

a) tr hoặc ch 

Từ .....ong gầm tủ, mấy .....ú .....uột nhắt vừa ......ạy vừa kêu ....... t ....... t . 

b) iên hoặc iêng  

Từng đàn chim hải âu bay l....... trên mặt b........, t......... kêu xao xác.  

2  Gạ h  ư i     hình ảnh so s nh   ong những  âu  hơ,  âu  ăn  ư i đây  ồi điền 

  o  hỗ   ống để ho n  hiện  âu   ả lời  

a)      Đêm nay con ngủ giấc tròn  

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

(Trần Quốc Minh)  

b) Chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới.  

c) Dãy núi đá vôi kia ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già.  

 

 S        T  so s nh S      B 

a)    

b)    

c)    

3  Gạ h  ư i        ngữ  hỉ hoạ  động      ong đoạn  ăn sau  

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi 

từng bước nhẹ. Họ như con chim non nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập 

ngừng, e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, 

biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. 

(Thanh Tịnh)  

4  Chính  ả: Nghe -  iế   

HẠT THÓC 

Cái ngày còn mặc áo xanh 

Thóc nằm bú sữa trên nhành lúa tươi 

Thóc xoa phấn trắng quanh người 

Cho thơm cả ngọn gió xuôi mặt cầu 

Lớn rồi, thóc mặc áo nâu 

Dầm mưa dãi nắng nuôi bầu sữa căng 

Chờ ngày, chờ tháng, chờ năm 

Nứt tung vỏ trấu tách mầm cây non ... 

(Kim Chuông) 



 



B   ÔN T P TOÁN – Phi u 3 

PHẦN 1: TR C N H    

Câu 1: Đú g ghi Đ, sai ghi S vào ch  chấ : 

Tí h: 

a) 215 x 2 + 134 = ?  645 ......   564 …...   600 …… 

b) 301 x 3 - 247 = ?   656 ......   665 …...   675 …… 

c) 107 x 7 - 298 = ?  451 ......   425 …...   452 …… 

d) 118 x 5 - 92 = ?  498 ......   489 …...   480 …… 

(Lưu ý: HS điền vào cả 3 chỗ chấm Đ hoặc S, chứ không chọn đáp án Đ viết, bỏ 2 đáp 

án còn lại  

Câu 2: Chọ  ch  đặt trước đ p số đú g:  

T m x:  

a) x : 5 = 105. Giá trị của x là:  A. 525  B. 21   C. 535  

b) x : 4 = 116. Giá trị của x là:  A. 29    B. 464   C. 324 

c) x : 2 = 90. Giá trị của x là :  A. 45    B. 92    C. 180  

Câu 3: Đú g ghi Đ, sai ghi S vào ch  chấ :   Hình tứ giác ABCD có:  

- Góc vuông định A cạnh AB, AD: …...  

- Góc vuông định B cạnh BC, BA: …... 

- Góc không vuông đinh C cạnh CB, CA: …...  

- Góc không vuông định D cạnh DC, DA: …... 

Câu 4: Vi t số thích hợp vào ch  chấ :  

A. Số liền sau của 9999 là: .............. 

B. Số liền sau của 8999 là: .............. 

C. Số liền sau của 90 099 là: .............. 

D. Số liền trước của 60 000 là: .............. 

E. Số liền trước của 78 090 là: .............. 

F. Số liền sau của 65 975 là: .............. 

G. Số liền sau của 20 099 là: .............. 

H. Số liền sau của 16 001 là: .............. 

I. Số liền trước của 76 090 là: .............. 

K. Số liền trước của 54 985 là: ..............

 

PHẦN   . TỰ LU N  

Câu 5: Đặt tí h rồi tí h: 

4629 +3572  7482 – 946  1877 x 3  2414 : 6 

5078 + 828  9007 – 846  1029 x 8  4354 : 7 

Câu 6: Tí h gi  trị của biểu thức: 

4253 + 104 x 3 = ……………………  5123 x ( 42 - 40) = ……………………

      = ……………………     = …………………… 

Câu 7: T   x:  X x 8 = 5696  X : 3 = 1149  

Bài 8: Điề  dấu (> , <, =) vào ch  chấ   

B 

A 

C 

D 



(HS ôn lại bảng đơn vị đo độ dài trước khi làm bài nhé ) 

Lớn hơn Mé  Mé  Nhỏ hơn Mé  
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6m 5cm ........ 65cm 

5dm 6cm..............56cm 

3m 50cm.............305cm 

6m 5cm...............65cm 

5m 3dm...........530cm 

3dm 4cm.........44cm 

2m 3cm............230cm 

5m 5cm.............55cm 

Câu 9: Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 547m. Họ đã làm trong 3 

ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi đội công nhân còn phải đặt bao nhiêu mét đường 

ống nước? 

Câu 10: Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dải bằng tấm vải thứ nhất. Tấm 

vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai.  

Hỏi : a  Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?  

b  Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét? 

(Lưu ý: Có 2 câu hỏi, các em s  viết 2 đáp số nhé!) 

- - - - - - H   - - - - - - 

 


